
Phụ lục 1
Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐ ngày        tháng 7 năm 2023)

TT Số công văn Ngày công văn Cơ quan ban hành Trích yếu
I VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN

1 307/QĐ-UBND 24/7/2023 UBND huyện Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch BDKTQP&AN
cho đối tượng 4 năm 2023

2 41/KH-HĐGDQPAN 22/01/2022 Hội đồng GDQPAN
huyện

Kế hoạch tổ chức Hội nghị thường kỳ của HĐGDQP&AN
năm 2022

3 54/HĐGDQPAN 24/01/2022 Hội đồng GDQPAN huyện V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai
công tác GDQP&AN năm 2022

4 92/KH-HĐGDQPAN 5/2/2022 Hội đồng GDQPAN Kế hoạch GDQP&AN năm 2022

5 91/BC-HĐGDQPAN 5/2/2022 Hội đồng GDQPAN huyện Báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQP&AN năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

6 267/KH-HĐGDQPAN 11/6/2022 Hội đồng GDQPAN huyện Kế hoạch giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và
an ninh năn 2022

285/KH-HĐGDQPAN 20/6/2022 Hội đồng GDQPAN huyện Kế hoạch phân công bài giảng GDQP&AN đối tượng 4
năm 2022

7 01/KH-BTT 5/7/2022 Ban CHQS huyện
 

Kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng 4 theo
Nghị định 13/2014 trên địa bàn huyện năm 2022

8 352/QĐ-HĐGDQPAN 11/7/2022 Hội đồng GDQP&AN Quyết định triệu tập cán bộ bồi dưỡng KTQP&AN đối
tượng 4 khóa 14 năm 2022

9 356/BC-HĐGDQPAN 23/7/2022 Hội đồng GDQP&AN Báo cáo danh sách cán bộ đối tượng 2, 3 chưa qua bồi
dưỡng KTQP&AN

10 367/HĐ-BCH 23/12/2022 Hội đồng GDQP&AN Báo cáo danh sách cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi
dưỡng KTQP&AN năm 2023

11 448-TB/HU 16/01/2023 Huyện ủy Kon Rẫy
Thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy

 về việc cử cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến
thức QP&AN năm 2023

12 112/KH-HĐ 14/02/2023 Hội đồng GDQP&AN Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ GDQP&AN
năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
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13 120/BC-HĐ 27/02/2023 Hội đồng GDQP&AN Báo cáo kết quả công tác GDQP&AN
năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

14 148/KH-BTTr 10/3/2023 Ban Thường trực Hội đồng
GDQP&AN Kế hoạch công tác GDQP&AN năm 2023

15 186/QĐ-HĐ 17/3/2023 Hội đồng GDQP&AN Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác
GDQP&AN năm 2023

16 451/HĐ-BCH 10/7/2023 Hội đồng GDQP&AN V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác GDQP&AN năm
2023

17 455/HĐ-BCH 10/7/2023 Hội đồng GDQP&AN V/v rà soát cán bộ đối tượng 3 và đối tượng 4 đã bồi dưỡng
chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP&AN

18 456/KH-HĐ 10/7/2023 Hội đồng GDQP&AN  Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội đồng GDQP&AN
Quân khu, tỉnh kiểm tra năm 2023
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Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY THAM GIA GIẢNG BÀI CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐ N ngày        tháng 7 năm 2023)

TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ Đơn vị
A ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP HUYỆN
1 Nguyễn Đức Ân 3// Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
2 A Văn 2// Chính trị viên Ban CHQS huyện
3 Huỳnh Thị Hoa Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
4 Lã Đình Hậu 2// Phó trưởng CA huyện Công an huyện
5 Mai Công Thơ 2// PCHT-TMT Ban CHQS huyện
6 A Quê 1// CTVP Ban CHQS huyện
B ĐỐI TƯỢNG 4 CẤP XÃ
I THỊ TRẤN ĐĂK RVE
1 Đặng Thị Thanh Trúc Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Rve
2 Nguyễn Tấn Vũ  Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve
3 Nguyễn Văn Chung CHT BCHQS thị trấn Đăk Rve
II Xã Tân Lập
1 Lã Đức Hạnh Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập
2 Đặng Tuấn Tịnh Chủ tịch UBND xã Tân Lập
3 Trần Văn Biên CHT BCHQS xã Tân Lập
4 Trương Duy Đông Phó chủ tịch Hội ĐND xã Tân Lập

III Xã Đăk Ruồng
1 Hoàng Đình Hải Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ruồng
2 Đỗ Dũng Sỹ Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng
3 Huỳnh Tấn Thịnh CHT BCHQS xã Đăk Ruồng
4 Nguyễn Văn Lộc Trưởng Công an Công an Xã Đăk Ruồng

IV Xã Đăk Tờ Re
1 Bùi Thanh Tuấn Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Re
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2 Huỳnh Quốc Thái Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re
3 A Hùng CHT BCHQS xã Đăk Tờ Re
4 Nguyễn Văn Tâm Phó chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re
V Xã Đăk Tơ Lung
1 A Vai Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tờ Lung
2 Đào Thanh Sang Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Lung
3 Đinh Hồng Dương CHT BCHQS xã Đăk Tờ Lung
4 Đỗ Xuân Linh Phó chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Lung

VI Xã Đăk Kôi
1 Trương Hồng Danh Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi
2 Nuyễn Ngọc Đông Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi
3 U Lang CHT BCHQS xã Đăk Kôi
4 A Câu Phó chủ tịch UBND xã Đăk Kôi

VII Xã Đăk Pne
1 Nguyễn Việt Cường Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pne
2 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch UBND xã Đăk Pne
3 Đinh Thành Nguyên CHT BCHQS xã Đăk Pne
4 Y Quar Phó chủ tịch UBND xã Đăk Pne
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Phụ lục 3
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG KTQP&AN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐ ngày        tháng 7 năm 2023)

TT Đơn vị

Tổng
số bồi
dưỡng
trong
nhiệm

kỳ

Đã
BD
năm
2021
đến
nay

Số
BD
theo
KH
năm
2023

Thực hiện So sánh Kết quả

Số
 lớp

Quân
 số

TL%
so

với số
lượng
theo
NK

TL% so
với số
lượng
theo
năm

Giỏi Khá Đạt

QS % QS % QS %

 Tổng cộng 958 746 217 24 732 76.4 100 151 21 524 71.6 154 21.0

A
Đối tượng theo NĐ 13

 và NĐ 139 942 734 209 20 720 76.4 100 148 21 418 58.1 154 21.4
1 Đối tượng 2 5 3 2 2 2 40.0 100 2 100 0.0  
2 Đối tượng 3 18 16 3 2 3 16.7 100 1 33.3 2 66.7  
3 Đối tượng 4 919 715 204 16 715 77.8 100 145 20.3 416 58.2 154 21.5

B Đối tượng thuộc QĐND 3 3 3 1 3 100 100 3 100
1 Đối tượng 2
2 Đối tượng 3 4 3 3 1 3 75 100 3 100
3 Đối tượng 4
C Đối tượng thuộc CAND 13 9 5 3 9 67.7 101 3 100 6 0 0 0
1 Đối tượng 2 1 1 1 1 1 1 1 100
2 Đối tượng 3 12 8 5 2 8 66.7 100 2 6
3 Đối tượng 4
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Phụ lục 4
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG KTQP&AN NHIỆM KỲ 2021 - 2025 (THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2014/NĐ-CP, VÀ THÔNG TƯ 24 CỦA CHÍNH PHỦ)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐ ngày        tháng 7 năm 2023)

TT Địa Phương

Đối tượng 2 Đối tượng 3 Đối tượng 4 Chức sắc, chức việc Già Làng

Ghi chú

Tổng Đã
BD

Chưa
BD

%
đã
BD

Tổng Đã
BD

Chưa
BD

%
đã BD Tổng Đã

BD
Chưa
BD

%
đã
BD

Tổng Đã
BD

Chưa
BD

%
đã BD Tổng Đã

BD
Chưa
BD

%
đã BD

 * Cộng 11 11 0 100 76 73 3 96.1 919 715 204 77.8 55 55  100 45 45 0 100

1 Các ban ngành huyện 11 11 0
100

32 29 3
90.6

42 42 0 100
 

2 Thị trấn Đăk Rve 6 6 100.0 128 95 33 74.22 4 4 100 2 2 100

3 xã Tân Lập 6 6 100.0 132 112 20 84.85 7 7 100 3 3 100

4 Xã Đăk Ruồng 7 7 100.0 121 87 34 71.9 22 22 100 8 8 100

5 Xã Đăk Tờ Re 7 7 100.0 136 105 31 77.21 22 22 100 10 10 100

6 Xã Đăk Tơ Lung 6 6 100.0 120 99 21 82.5 8 8 100

7 Xã Đăk Kôi 6 6 100.0 143 103 40 72.03 10 10 100

8 Xã Đăk Pne 6 6 100.0 97 72 25 74.23 4 4 100

Đối tượng Thông tư 24 4 3 1 75
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Phụ lục 5
Thống kê cán bộ đảng viên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bồi dưỡng KTQP&AN

nhưng chưa thay đổi vị trí lãnh đạo, chỉ huy hoặc phụ cấp chức vụ
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐ ngày      tháng 7 năm 2023)

TT Đơn vị Đối tượng 2 Đối tượng 3 Đối tượng 4 Ghi chú

* Tổng 8 85 1158
1 Các Ban Ngành đoàn thể của huyện 8 43 563
2 Thị Trấn Đăk Rve  6 114
3 Xã Tân Lập  6 92
4 Xã Đăk Ruồng  6 78
5 xã Đăk Tờ Re  6 84
6 Xã Đăk Tơ Lung  6 75
7 Xã Đăk Kôi  6 87
8 Xã Đăk Pne  6 65
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Phụ lục 6
SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN GDQP&AN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐ ngày      tháng 7 năm 2023)

TT Địa phương,
Đơn vị Nhu cầu Hiện có

Thiếu
Thỉnh
giảng

SQ
biệt phái

Tập huấn GV
Ghi chúTổng số Đào tạo dài Đào tạo ngắn chưa đào tạo Chỉ tiêu Thực hiện

Tổng cộng    

1
Trường PTDT
Nội trú huyện 1   1 1

2
Trường THPT
Chu Văn An 1   1 1
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Phụ lục 7
KẾT QuẢ BỒI DƯỠNG KTQP&AN TRONG CAC NHÀ TRƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-HĐ  ngày    tháng 7 năm 2023)

TT

                     NỘI DUNG

     ĐƠN VỊ
     BẬC HỌC T

ổn
g 

số
 h

ọc
 si

nh

ĐÃ HỌC ĐÃ KIỂM TRA KẾT QUẢ

Ghi chú

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

Giỏi Khá Đạt Không đạt

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

Số
 lư

ợn
g

T
ỉ l

ệ 
%

* Cộng 532 532 100 532 100 317 59.59 213 40.04 2 0.38   
1 Trường PTDT Nội trú huyện 234 234 100 234 100 163 69.66 69 29.49 2 0.85   
2 Trường THPT Chu Văn An 298 298 100 298 100 154 51.68 144 48.32 0    
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Phụ lục 8
Phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐ ngày    tháng 7 năm 2023)

TT Đơn vị

Chuyên mục trên truyền hình Chuyên mục trên đài phát thanh Chuyên trang trên báo

Số
 lư

ợn
g

bá
o 

cá
o 

vi
ên

Số
 lư

ợn
g

tu
yê

n 
tr

uy
ền

vi
ênGhi chú

Q
uý

 1

Q
uý

 2

Q
uý

 3

Q
uý

 4

N
ăm

Q
uý

 1

Q
uý

 2

Q
uý

 3

Q
uý

 4

N
ăm

T
uầ

n 
1 

(k
ỳ)

T
uầ

n 
2 

(k
ỳ)

T
uầ

n 
3 

(k
ỳ)

T
uầ

n 
4 

(k
ỳ)

T
há

ng

Số
 ti

n,
 b

ài
,

 p
hó

ng
 sự

* Tổng 0 1 1 1 3 2 5 5 3 15       12 47

 

1 Cấp huyện  1 1 1 3 2 5 5 3 15       5 12
2 Thị trấn Đăk Rve                 1 5
3 Xã Tân Lập                 1 5
4 Xã Đăk Ruồng                 1 5
5 xã Đăk Tờ Re                 1 5
6 Xã Đăk Tơ Lung                 1 5
7 Xã Đăk Kôi                 1 5
8 Xã Đăk Pne                 1 5
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Phụ lục 8
Phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐ ngày    tháng 7 năm 2023)
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Phụ lục 9
Kiểm tra công tác GDQP&AN các cấp năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐ ngày      tháng 7 năm 2023)

TT Đơn vị
Cấp huyện

Cấp xã Trường
THPT

Trường
TCCN Ghi chúHội đồng

GDQPAN
Công

an
* Tổng  2 1
*  Năm 2022   
1 Xã Đăk Kôi 1  
2 Xã Đăk Pne 1  

3
Trường PTDT
Nội trú huyện  1
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Phụ lục 10
TỔNG HỢP KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC GDQPAN
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-HĐ ngày      tháng 7 năm 2023)

(đơn vị triệu đồng)

TT Nội dung

ĐƠN VỊ

Ban CHQS
huyện

Thị trấn
Đăk Rve

Xã
Tân Lập

Xã
Đăk Ruồng

Xã
 Đăk Tờ Re

Xã
Đăk Tơ Lung

Xã
Đăk Kôi

Xã
Đăk Pne

I Năm 2022

Cộng 100 23 23 23 23 23 23 19

1 Đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Đầu tư mua sắm trang thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Bồi dưỡng KTQPAN cho
các đối tượng 80 20 20 20 20 20 20 16

4
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
GDQPAN 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Bảo đảm cho hoạt động của
HĐGDQPAN các cấp 20 3 3 3 3 3 3 3

6 Kinh phí khác 0 0 0 0 0 0 0 0
Năm 2023         

Cộng 65 23 23 23 23 23 23 19
1 Đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đầu tư mua sắm trang thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Bồi dưỡng KTQPAN cho
các đối tượng 50 20 20 20 20 20 20 16

4
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
GDQPAN 0 0 0 0 0 0 0 0
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5
Bảo đảm cho hoạt động của
HĐGDQPAN các cấp 13 3 3 3 3 3 3 3

6 Kinh phí khác 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 2 năm 165 46 46 46 46 46 46 38
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